	
	



	

	
	ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 
Môn thi: SINH HỌC – ĐỀ SỐ 18
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề


Câu 1. Nước và ion khoáng được di chuyển từ rễ lên lá nhờ hệ mạch nào sau đây? 


A. Mạch gỗ. 

B. Mạch rây. 


C. Cả mạch gỗ và mạch rây. 
D. Mạch rây và tế bào kèm.  

Câu 2. Trong hệ dẫn truyền tim, xung được lan truyền theo chiều nào sau đây? 


A. Nút nhĩ thất → Bó Hiss →Nút xoang nhĩ → Mạng Puôc kinh. 

B. Bó Hiss → Nút xoang nhĩ → Nút nhĩ thất → Mạng Puôc kinh.  

C. Mạng Puôc kinh → Nút xoang nhĩ → Nút nhĩ thất → Bó Hiss.  

D. Nút xoang nhĩ → Nút nhĩ thất → Bó Hiss → Mạng Puôc kinh. 

Câu 3. Quá trình dịch mã diễn ra ở vị trí nào sau đây? 


A. Tế bào chất. 
B. Nhân tế bào. 
C. Màng nhân. 
D. Màng tế bào. 

Câu 4. Phân tử ADN ở vi khuẩn E.côli chỉ chứa N15 phóng xạ. Nếu chuyển E.côli này sang môi trường chỉ có N14 thì sau 4 lần nhân đôi, trong số các phân tử ADN con có bao nhiêu phân tử ADN chứa hoàn toàn N14? 


A. 12.
B. 14.
C. 16.
D. 10.

Câu 5. Ở các loài sinh sản vô tính, bộ NST của loài được duy trì ổn định nhờ cơ chế nào sau đây? 


A. Thụ tinh.
B. Nguyên phân.
C. Dịch mã.
D. Phiên mã.

Câu 6. Một cá thể ở một loài động vật có bộ nhiễm sắc thể (NST) 2n = 20. Khi quan sát quá trình giảm phân của 1000 tế bào sinh tinh, người ta thấy 40 tế bào có cặp nhiễm sắc thể số 8 không phân li trong giảm phân I, các sự kiện khác trong giảm phân diễn ra bình thường; các tế bào còn lại giảm phân bình thường. Loại giao tử có 11 NST chiếm tỉ lệ 


A. 49%. 
B. 2%. 
C. 98%. 
D. 4%.

Câu 7. Kiểu gen nào sau đây là kiểu gen không thuần chủng? 


A. aaBB
B. aabb.
C. AaBb.
D. AAbb. 

Câu 8. Khi nói về đặc điểm di truyền của gen ngoài nhiễm sắc thể, phát biểu nào sau đây đúng? 


A. Gen ngoài nhiễm sắc thể thường tồn tại thành cặp alen.

B. Gen ngoài nhiễm sắc thể có cấu trúc là một đoạn ADN xoắn kép. 

C. Gen ngoài nhiễm sắc thể thường không quy định tính trạng.

D. Gen ngoài nhiễm sắc thể thường được phân chia đồng đều cho tế bào con.

Câu 9. Ở một loài thực vật, gen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng, không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình ở đời con của phép lai Aa × Aa là: 


A. 1 hoa đỏ : 1 hoa trắng.

B. 100% hoa đỏ.


C. 3 hoa đỏ: 1 hoa trắng.

D. 100% hoa trắng.

Câu 10. Ở 1 loài thực vật, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; gen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Cho phép lai P: AaBb × Aabb thu được F1, biết không xảy ra hiện tượng đột biến. Theo lí thuyết, ở F1 kiểu hình thân cao, hoa trắng chiếm tỉ lệ bao nhiêu? 


A. 1/2.
B. 3/8.
C. 3/16
.
D. 9/16.

Câu 11. Một quần thể có thành phần kiểu gen là: 0,16AA: 0,68Aa : 0,16aa. Tần số của alen A là 


A. 0,7.
B. 0,5.
C. 0,6.
D. 0,4.

Câu 12. Loại enzim nào sau đây được sử dụng để tạo ADN tái tổ hợp? 


A. Ligaza và ADNpolimeraza. 
B. Ligaza và restrictaza.
 
C. ADNpolimeraz và restrictaza. 
D. Ligaza và ARNpolimeraza. 

Câu 13. Các yếu tố ngẫu nhiên có đặc điểm nào sau đây? 


A. Có thể tạo ra alen mới làm đa dạng vốn gen của quần thể. 

B. Thường làm thay đổi tần số alen theo một chiều hướng xác định. 

C. Có thể loại bỏ hoàn toàn một alen nào đó ra khỏi quần thể. 

D. Luôn làm tăng tần số alen lặn, giảm tần số alen trội. 

Câu 14. Cây có mạch phát sinh ở đại nào? 


A. Đại Cổ sinh.
B. Đại Nguyên sinh.
C. Đại Trung Sinh.
D. Đại Thái cổ. 

Câu 15. Nhân tố sinh thái nào sau đây là nhân tố vô sinh? 


A. Độ pH.
B. Vật kí sinh.
C. Vật ăn thịt.
D. Hỗ trợ cùng loài. 

Câu 16. Mèo và chuột là mối quan hệ gì? 


A. Cộng sinh.
B. Hợp tác. 
C. Cạnh tranh. 
D. Sinh vật ăn sinh vật. 

Câu 17. Trong quá trình quang hợp, O2 được thải ra có nguồn gốc từ chất nào sau đây? 


A. APG. 
B. C6H12O6.
C. CO2.
D. H2O. 

Câu 18. Trong quá trình tiêu hóa ở cừu, thức ăn sau khi được đưa đến dạ lá sách thì sẽ di chuyển theo con đường nào sau đây? 


A. Lá sách → Múi khế → Tổ ong → Ruột non → Ruột già. 

B. Lá sách → Tổ ong → Ruột non → Manh tràng → Ruột già. 

C. Lá sách → Múi khế → Ruột non → Ruột già. 

D. Lá sách → Tổ ong → Ruột non → Ruột già. 

Câu 19. Một phân tử ADN, trên mạch 1 có tỉ lệ 
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 = 2/3. Số nucleotit loại A của ADN này chiếm tỉ lệ bao nhiêu? 


A. 22%.
B. 15%.
C. 20%. 
D. 10%. 

Câu 20. Cho biết cơ thể tứ bội giảm phân chỉ sinh ra giao tử lưỡng bội, mỗi gen quy định một tính trạng và alen trội là trội hoàn toàn. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có tỉ lệ phân li kiểu hình 11 : 1? 


A. Aaaa × Aaaa.
B. AAaa × Aaaa.
C. Aaaa × AAAa.
D. AAaa × aaaa. 

Câu 21. Một cơ thể khi giảm phân bình thường đã tạo ra giao tử 
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 chiếm tỉ lệ 26%. Kiểu gen và tần số hoán vị gen lần lượt là: 


A. 
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Câu 22. Khi nói về vai trò của chọn lọc tự nhiên, phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Chọn lọc tự nhiên có vai trò hình thành các kiểu gen thích nghi, qua đó tạo ra các kiểu hình thích nghi.

B. Chọn lọc tự nhiên có vai trò sàng lọc và làm tăng số lượng cá thể có kiểu hình thích nghi đã có sẵn trong quần thể.

C. Chọn lọc tự nhiên có vai trò tạo ra tổ hợp gen thích nghi, sàng lọc và loại bỏ cá thể có kiểu hình không thích nghi.

D. Chọn lọc tự nhiên có vai trò tạo ra các alen mới làm xuất hiện các kiểu gen thích nghi.

Câu 23. Về mặt sinh thái, sự phân bố các cá thể cùng loài một cách đồng đều trong môi trường có ý nghĩa: 


A. Hỗ trợ lẫn nhau để chống chọi với điều kiện bất lợi của môi trường. 

B. Tăng cường cạnh tranh nhau dẫn tới làm tăng tốc độ tiến hóa của loài.

C. Giảm sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể.

D. Tăng khả năng khai thác nguồn sống tiềm tàng từ môi trường.

Câu 24. Khi nói về chuỗi thức ăn và lưới thức ăn trong hệ sinh thái trên cạn, phát biểu nào sau đây đúng? 


A. Trong cùng một hệ sinh thái, các chuỗi thức ăn có số lượng mắt xích dinh dưỡng giống nhau.

B. Trong cùng một lưới thức ăn, bậc dinh dưỡng cấp 1 luôn có tổng sinh khối lớn nhất.

C. Trong một chuỗi thức ăn, mỗi bậc dinh dưỡng có thể có nhiều loài khác nhau.

D. Lưới thức ăn là một cấu trúc đặc trưng, nó có tính ổn định và không thay đổi trước các tác động của môi trường.

Câu 25. Một loài có 2n = 40, tế bào sinh dưỡng của một thể đột biến có 100 nhiễm sắc thể và gồm 20 nhóm, mỗi nhóm có 5 nhiễm sắc thể. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

I. Đây là đột biến thể ngũ bội. 

II. Thể đột biến này có thể sẽ trở thành loài mới nếu có khả năng sinh sản vô tính. 

III. Nếu thể đột biến này tạo quả thì quả sẽ có ít hạt hơn so với quả của dạng lưỡng bội. 

IV. Thể đột biến này thường có kích thước cơ thể to hơn dạng lưỡng bội. 

V. Thể đột biến này có thể được phát sinh do đột biến đa bội từ hợp tử F1. 


A. 2.
B. 3. 
C. 4.
D. 5.

Câu 26. Khi nói về đột biến gen ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

I. Một đột biến gen lặn gây chết thường không thể bị chọn lọc tự nhiên loại bỏ hoàn toàn ra khỏi quần thể. 

II. Đột biến gen ở tế bào xôma thường biểu hiện ở một phần của cơ thể tạo nên thể khảm và không di truyền được qua sinh sản vô tính. 

III. Đột biến gen trội xảy ra ở giao tử cần phải trải qua ít nhất hai thế hệ để tạo ra kiểu gen đồng hợp thì mới có thể biễu hiện ra kiểu hình. 

IV. Sự biểu hiện của đột biến gen phụ thuộc vào loại tác nhân, cường độ và liều lượng của từng loại tác nhân và đặc điểm cấu trúc của gen. 


A. 2.
B. 1.
C. 3.
D. 4.

Câu 27. Ở một loài thực vật, A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp; B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với b quy định hoa trắng; Hai cặp gen phân li độc lập. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Các cây thân cao, hoa đỏ lai phân tích thì sẽ có tối đa 4 sơ đồ lai.

II. Các cây thân cao, hoa đỏ giao phấn ngẫu nhiên cho tối đa 10 sơ đồ lai.

III. Các cây thân cao, hoa đỏ tự thụ phấn thì sẽ có tối đa 4 sơ đồ lai.

IV. Các cây thân cao, hoa đỏ giao phấn với cây thân cao, hoa trắng có tối đa 8 sơ đồ lai. 


A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 28. Biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn, tần số hoán vị gen là 36% ở cả 2 giới. Thực hiện phép lai (P) ♂
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Dd, thu được F1. Biết không xảy ra đột biến.

Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Ở F1, kiểu hình mang 3 tính trạng lặn chiếm tỉ lệ 2,56%.

II. Ở F1, kiểu hình mang 3 tính trạng trội chiếm tỉ lệ 45,18%.

III. Ở F1, kiểu hình A-bbdd chiếm tỉ lệ 3,69%.

IV. Ở F1, kiểu hình mang 2 tính trạng trội chiếm tỉ lệ 37,2%. 


A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 29. Thế hệ xuất phát của một quần thể có cấu trúc di truyền là 0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

I. Nếu quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa thì ở F2, tổng số cá thể mang alen a chiếm 64%.

II. Nếu quần thể chỉ chịu tác động của các yếu tố ngẫu nhiên thì có thể sẽ có cấu trúc di truyền 0,6AA : 0,4Aa. 

III. Nếu quần thể chỉ chịu tác động của yếu tố di – nhập gen thì sẽ làm thay đổi tần số alen theo một hướng xác định. 

IV. Nếu quần thể chỉ chịu tác động của chọn lọc tự nhiên theo hướng chống lại kiểu hình lặn thì tỉ lệ kiểu gen Aa sẽ giảm dần qua các thế hệ. 


A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 30. Khi nói về cạnh tranh giữa các cá thể cùng loài, có bao nhiêu phát biểu nào sau đây đúng? 

I. Cạnh tranh cùng loài giúp duy trì ổn định số lượng và sự phân bố cá thể ở mức phù hợp với sức chứa môi trường. 

II. Khi môi trường khan hiếm nguồn sống và mật độ cá thể quá cao thì cạnh tranh cùng loài diễn ra khốc liệt. 

III. Cạnh tranh cùng loài tạo động lực thúc đẩy sự tiến hóa của loài. 

IV. Cạnh tranh cùng loài làm mở rộng ổ sinh thái của loài, tạo điều kiện để loài phân li thành loài mới. 


A. 2.
B. 4.
C. 3.
D. 1.

Câu 31. Vườn cây ăn quả có loài rận chuyên đưa những con rệp lên chồi non, nhờ vậy rệp lấy được nhiều nhựa của cây ăn quả và thải ra chất dinh dưỡng cho loài rận ăn. Để đuổi loài rận, người nông dân đã thả vào vườn loài kiến ba khoang. Khi được thả vào vườn, kiến ba khoang tiêu diệt loài rận. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

I. Kiến ba khoang và cam là quan hệ hợp tác. 

II. Loài rận và cây ăn quả là quan hệ cạnh tranh. 

III. Kiến ba khoang và loài rận là quan hệ sinh vật ăn sinh vật. 

IV. Loài rận và rệp là quan hệ cộng sinh. 


A. 1.
B. 2. 
C. 3. 
D. 4.

Câu 32. Xét một lưới thức ăn được mô tả như hình bên. 

Giả sử nếu loài B bị loại bỏ hoàn toàn ra khỏi hệ sinh thái. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

I. Hệ sinh thái chỉ còn lại 5 loài. 

II. Loài A có thể sẽ tăng số lượng vì nguồn dinh dưỡng dồi dào. 

III. Loài E không bị ảnh hưởng do không liên quan đến B. 

IV. Loài D sẽ tăng số lượng. 
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A. 1. 
B. 3.
C. 2.
D. 4.

Câu 33. Một loài thực vật, xét 4 cặp gen trội lặn hoàn toàn là Aa, Bb, Dd, Ee nằm trên 4 cặp NST khác nhau, mỗi gen quy định một tính trạng và alen lặn là alen đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

I. Có tối đa 216 kiểu gen ở các đột biến lệch bội thể một. 

II. Giả sử trong loài có các đột biến thể một ở các cặp NST khác nhau thì sẽ có tối đa 48 kiểu gen quy định kiểu hình có 4 tính trạng trội. 

III. Giả sử trong loài có các đột biến thể ba ở các cặp NST khác nhau thì sẽ có tối đa 112 kiểu gen quy định kiểu hình có 4 tính trạng trội. 

IV. Giả sử trong loài có các đột biến thể một ở các cặp NST khác nhau thì sẽ có tối đa 112 kiểu gen quy định kiểu hình có 3 tính trạng trội. 


A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 34. Một quần thể thực vật giao phấn ngẫu nhiên, xét 4 cặp gen A, a; B, b; D, d; E, e phân li độc lập, mỗi gen quy định một tính trạng và các alen trội là trội hoàn toàn. Cho biết không xảy ra đột biến nhiễm sắc thể, các alen đột biến đều không ảnh hưởng tới sức sống và khả năng sinh sản của thể đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

I. Nếu A, B, D, E là các alen đột biến thì các thể đột biến có tối đa 26 loại kiểu gen. 

II. Nếu A, b, d, e là các alen đột biến thì các thể đột biến về cả 4 gen có tối đa 2 loại kiểu gen. 

III. Nếu A, B, d, e là các alen đột biến thì các thể đột biến về cả 4 gen có tối đa 4 loại kiểu gen. 

IV. Nếu a, b, d, e là các alen đột biến thì các thể đột biến có tối đa 65 loại kiểu gen. 


A. 1. 
B. 4.
C. 2.
D. 3.

Câu 35. Một loài thực vật, tính trạng màu hoa do 2 cặp gen Aa và Bb phân li độc lập quy định. Khi trong kiểu gen có cả hai gen trội A và B thì quy định hoa đỏ; kiểu gen chỉ có 1 alen trội A hoặc B thì quy định hoa vàng; kiểu gen aabb quy định hoa trắng. Gen A và B có tác động gây chết ở giai đoạn phôi khi trạng thái đồng hợp tử trội AABB. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

I. Trong loài này có tối đa 4 loại kiểu gen về kiểu hình hoa vàng. 

II. Cho các cây dị hợp 2 cặp gen giao phấn ngẫu nhiên thì sẽ thu được các cây F1 có tỉ lệ kiểu hình 8:6:1. 

III. Cho các cây dị hợp 2 cặp gen giao phấn với cây hoa trắng thì sẽ thu được F1 có 25% số cây hoa đỏ. 

IV. Cho các cây dị hợp 2 cặp gen giao phấn ngẫu nhiên, thu được F1. Lấy ngẫu nhiên 1 cây hoa vàng ở F1 thì sẽ thu được cây thuần chủng với xác suất 1/3. 


A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 36. Ở một loài thú, cho con đực chân cao, lông đen giao phối với con cái chân cao, lông đen (P), thu được F1 có 37,5% con cái chân cao, lông đen : 12,5% con cái chân cao, lông trắng : 15,75% con đực chân cao, lông đen : 9,25% con đực chân cao, lông trắng : 3% con đực chân thấp, lông đen : 22% con đực chân thấp, lông trắng. Biết chiều cao do cặp gen Aa quy định, hai cặp gen Bb và Dd quy định màu lông, không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

I. Kiểu gen của P có thể là XABYDd × XAbXaBDd. 

II. Tần số hoán vị gen ở con cái của đời P là 16%.

III. Ở F1 có 8 loại kiểu gen quy định chân cao, lông đen. 

IV. Lấy ngẫu nhiên 1 con đực F1, xác suất thu được cá thể mang toàn gen trội là 10,5%.


A. 2. 
B. 4.
C. 3.
D. 1.

Câu 37. Một quần thể tự thụ phấn, thế hệ xuất phát có tỉ lệ kiểu gen: 0,1AABb : 0,4AaBb : 0,2Aabb : 0,2aaBb : 0,1aabb. Biết rằng hai cặp gen Aa và Bb tương tác bổ sung, trong đó A và B quy định hoa đỏ; kiểu gen chỉ có 1 alen trội A hoặc B thì quy định hoa vàng, kiểu gen aabb quy định hoa trắng; Quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa khác. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

I. Ở F1, cây hoa trắng chiếm tỉ lệ 22,5%.

II. Ở F2, cây hoa đỏ chiếm tỉ lệ 7/32. 

III. Ở F3, lấy ngẫu nhiên 1 cây hoa đỏ, xác suất thu được cây thuần chủng là 77/117. 

IV. Ở F4, cây hoa vàng chiếm tỉ lệ 587/1280. 


A. 4. 
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 38. Phả hệ sau đây mô tả sự di truyền của một bệnh ở người do 1 trong 2 alen của 1 gen quy định: 
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Cho biết người số 6, 7 đến từ các quần thể đang cân bằng di truyền có tỉ lệ người bị bệnh ở trong quần thể lần lượt là 1%, 4%; không phát sinh đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

I. Xác suất người số 6 có kiểu gen dị hợp là 2/11. 

II. Có tối đa 6 người biết chắc chắn về kiểu gen. 

III. Người số 9 và người số 10 có kiểu gen giống nhau. 

IV. Xác suất sinh con gái không bị bệnh của cặp vợ chồng 10 – 11 là 19/44. 


A. 2. 
B. 1. 
C. 3.
D. 4. 

Câu 39. Một loài động vật, xét 2 cặp gen Aa và Bb nằm trên nhiễm sắc thể thường, trong đó alen A quy định lông dài trội hoàn toàn so với alen a quy định lông ngắn, alen B quy định lông đen trội hoàn toàn so với alen b quy định lông trắng. Biết không xảy ra đột biến và nếu có hoán vị gen thì tần số hoán vị dưới 50%. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

I. Cho con đực dị hợp 2 cặp gen giao phối với con cái lông ngắn, màu đen. Nếu đời con có 12,5% số cá thể lông dài, màu trắng thì 2 cặp gen phân li độc lập với nhau. 

II. Cho con đực lông dài, màu trắng giao phối với con cái lông ngắn, màu đen, thu được F1 có 25% số cá thể lông ngắn, màu đen thì chứng tỏ F1 có 4 kiểu gen. 

III. Cho con đực dị hợp 2 cặp gen giao phối với con cái đồng hợp lặn, thu được F1 có 6,25% số cá thể lông ngắn, màu trắng thì chứng tỏ hai gen cách nhau 12,5cM. 

IV. Cho con đực lông dài, đen giao phối với con cái lông dài, đen thì luôn thu được kiểu hình lông dài, đen chiếm trên 50%.


A. 1. 
B. 2.
C. 3. 
D. 4.

Câu 40. Một loài thực vật, gen A tổng hợp enzim E1 chuyển hóa chất P thành chất A; gen B tổng hợp enzim E2 chuyển hóa chất P thành chất B. Các alen đột biến lặn a và b đều không tạo ra E1, E2 và E1 bị bất hoạt khi có B. Hai cặp gen này phân li độc lập và không xảy ra đột biến. Chất P quy định hoa trắng, chất A quy định hoa vàng, chất B quy định hoa đỏ. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

I. Cho cây dị hợp về 2 cặp gen tự thụ phấn, thu được F1 có 75% số cây hoa đỏ. 

II. Nếu cho cây hoa vàng lai với cây hoa đỏ thì có thể thu được đời con có tỉ lệ kiểu hình 50% hoa đỏ : 50% hoa vàng. 

III. Nếu 2 cây đều có hoa đỏ giao phấn với nhau thì có thể thu được đời con có tỉ lệ kiểu hình 3 cây hoa đỏ : 1 cây hoa vàng. 

IV. Nếu 2 cây đều có hoa vàng giao phấn với nhau thì có thể thu được đời con có số cây hoa vàng chiếm 75%.


A. 1. 
B. 2. 
C. 3. 
D. 4.
Đáp án

	1-A
	2-D
	3-A
	4-B
	5-B
	6-B
	7-C
	8-B
	9-C
	10-B

	11-B
	12-B
	13-C
	14-A
	15-A
	16-D
	17-D
	18-C
	19-C
	20-B

	21-C
	22-B
	23-C
	24-B
	25-C
	26-B
	27-D
	28-D
	29-C
	30-B

	31-C
	32-C
	33-D
	34-D
	35-D
	36-A
	37-D
	38-C
	39-C
	40-D


LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1: Đáp án A
Con đường vận chuyển nước chủ yếu từ rễ lên thân, lá ở thực vật có mạch là mạch gỗ.

Còn mạch rây chủ yếu vận chuyển chất hữu cơ từ lá đi xuống. Nước củngg được vận chuyển qua tế bào chất nhưng đây là dòng vận chuyển ngắn qua các tế bào gần nhau theo hướng ngang hoặc từ đất qua lông hút vào mạch gỗ ở rễ.
Câu 2: Đáp án D
Hệ dẫn truyền tim bao gồm

- Nút xoang nhĩ (nằm ở tâm nhĩ phải): tự động phát nhịp và xung được truyền từ tâm nhĩ tới hai tâm nhĩ theo chiều từ trên xuống dưới và đến nút nhĩ thất

- Nút nhĩ thất nằm giữa tâm nhĩ và tâm thất , tiếp nhận xung từ nút xoang nhĩ 

- Bó His và mạng lưới Puockin dẫn truyền xung thần kinh theo chiều từ dưới lên

Hoạt động của hệ dẫn truyền tim :

Nút xoang nhĩ phát xung điện → Nút nhĩ thất →Bó His →Mạng lưới Puockin. 
Câu 3: Đáp án A
Quá trình dịch mã luôn xảy ra ở tế bào chất.
Câu 4: Đáp án B
- Phân tử ADN nhân đôi 4 lần thì tạo ra 24 = 16 ADN mới nhưng trong số các ADN mới này luôn có hai phân tử mang một mạch của ADN mẹ ban đầu. Nên số phân tử ADN chứa hoàn toàn N14 là 16 – 2 = 14. 

→ Đáp án B đúng. 
Câu 5: Đáp án B
Ở loài sinh sản vô tính, bộ NST của loài được ổn định qua các thể hệ nhờ quá trình nguyên phân. Từ cơ thể 2n ban đầu, qua quá trình nguyên phân tạo 2 tế bào con giống hệt mẹ. 

Còn ở những loài sinh sản hữu tính, bộ NST của loài được ổn định qua 3 quá trình: nguyên phân, giảm phân và thụ tinh.
Câu 6: Đáp án B
- Loài này có bộ NST 2n = 20 thì khi giảm phân bình thường (các cặp NST phân li đồng đều về hai cực tế bào) thì số NST của giao tử là n = 10 NST. Giao tử có 11 NST (n+1) được sinh ra do có cặp NST số 8 không phân li.

- Khi có 1 cặp NST không phân li trong giảm phân I thì sẽ sinh ra 2 loại giao tử là (n+1) có 11 NST và giao tử (n-1) có 9 NST. Hai loại giao tử này có tỉ lệ bằng nhau và bằng một nửa tỉ lệ tế bào có đột biến.

- Tỉ lệ tế bào bị đột biến là = 
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Loại giao tử có 11 NST (n+1) chiếm tỉ lệ = 
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Câu 7: Đáp án C
Kiểu gen thuần chủng là kiểu gen đồng hợp về tất cả các cặp gen. 

Trong các kiểu gen trên chỉ có kiểu gen C không thuần chủng. → Đáp án C
Câu 8: Đáp án B
- Tất cả các gen của tế bào đều là một đoạn ADN xoắn kép, mang thông tin mã hóa cho một loại chuỗi polipeptit hoặc một loại phân tử ARN. → B đúng. 

- Gen ngoài nhân không tồn tại theo cặp alen, không được phân chia đồng đều khi phân bào. → A và D sai. 

- Tất cả các gen đều quy định tính trạng trên cơ thể sinh vật. → C sai. 
Câu 9: Đáp án C
Phép lai Aa × Aa → 1AA : 2Aa : 1aa. 

Kiểu hình 3 hoa đỏ : 1 hoa trắng. 
Câu 10: Đáp án B
P: AaBb × AaBb = (Aa × Aa) (Bb × bb) → F1: (1AA:2Aa:1aa)(1Bb:1bb). 

Kiểu hình thân cao, hoa trắng (A-bb) = 3/4 × 1/2 = 3/8. 
Câu 11: Đáp án B
Tần số của alen A là: 0,16 + 0,68:2 = 0,5 → Đáp án B
Câu 12: Đáp án B
Các enzim được sử dụng để tạo ADN tái tổ hợp gồm enzym cắt giới hạn và enzyme nối

Enzyme cắt giới hạn (restrictaza), cắt hai mạch đơn của phân tử ADN ở những vị trí nucleotid xác định

Enzyme nối: (ligaza), tạo liên kết phosphodieste làm liền mạch ADN, tạo ADN tái tổ hợp
Câu 13: Đáp án C
A sai vì yếu tố ngẫu nhiên làm giảm đa dạng vốn gen của quần thể

B sai vì yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi thành phần kiểu gen và tần số tương đối của các alen một cách vô hướng.

D sai vì yếu tố ngẫu nhiên làm tăng giảm tần số các alen trội hoặc lặn một cách ngẫu nhiên.
Câu 14: Đáp án A
Cây có mạch phát sinh ở Đại cổ sinh.
Câu 15: Đáp án A
Câu 16: Đáp án D
Mèo sử dụng chuột làm thức ăn → Mèo và chuột là mối quan hệ vật ăn thịt con mồi hay sinh vật ăn sinh vật
Câu 17: Đáp án D
Trong pha sáng diệp lục mất e- giành giật e- của nước gây nên quá trình quang phân li nước để lấy e- bù đắp e- đã mất đồng thời tạo H+ và O2. 

2H2O → 4H+ + O2 + 4e-
Thí nghiệm chứng minh O2 tạo ra trong quang hợp có nguồn gốc tử nước: 

Người ta dùng Oxi được đánh dấu phóng xạ O18 trong các phân tử nước tham gia quang hợp. Và thu lại Oxi được giải phóng ra trong quang hợp kiểm tra đồng vị thấy rằng đó là Oxi được đánh dấu phóng xạ O18. 
Câu 18: Đáp án C
Dạ dày trâu bò có 4 ngăn( dạ cỏ → dạ tổ ong → dạ lá sách → dạ múi khế) nên quá trình tiêu hóa diễn ra như sau:

+ thức ăn sau khi được trâu bò ăn vào sẽ được chuyển vào dạ cỏ. dạ cỏ là nơi chứa, làm mềm thức ăn, có các vi sinh vật cộng sinh tiết emzim xenlulaza giúp trâu bò tiêu hóa xenlulozo và các chất khác 

+ thức ăn sau khi được lên men và làm mền sẽ được chuyển qua dạ tổ ong ( cùng với một lượng lớn vi sinh vật ). sau khi trâu bò ngừng ăn, thì thức ăn sẽ được ợ lên miệng để nhai kĩ lại 

+ thức ăn ( sau khi được nhai kĩ) sẽ được chuyển xuống dạ lá sách để hấp thụ bớt nước 

+ thức ăn sau khi đã hấp thụ bớt nước sẽ được chuyển qua dạ múi khế , dạ múi khế đóng vai trò như dạ dày thật sự, có chức năng tiết pepsin và HCl tiêu hóa protein ở cỏ và vi sinh vật

Sau đó thức ăn được chuyển xuống ruột non → ruột già
Câu 19: Đáp án C
Theo nguyên tắc bổ sung: A = T, G = X
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 = 2/3 → A/G = 2/3. 

Mà A + G = 50%. 

→ A = 20%; G = 30%. → Đáp án C
Câu 20: Đáp án B
Cây có kiểu gen Aaaa tạo giao tử tỉ lệ: 1/2Aa : 1/2aa

Cây có kiểu gen AAaa tạo giao tử tỉ lệ: 1/6AA:4/6Aa:1/6aa

Khi lai hai cơ thể với nhau có tỉ lệ: 1/12 AAAa : 5/12 AAaa : 5/12 Aaaa : 1/12 aaaa

Tỉ lệ cây kiểu hình lặn là 1/12, trội là 11/12

→ P: AAaa × Aaaa
Câu 21: Đáp án C
Ab = 26% > 25% → Đây là giao tử sinh ra do liên kết gen. 

→ Kiểu gen của cơ thể trên là: 
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, tần số hoán vị gen là: 100% - 2×26% = 48%
Câu 22: Đáp án B
Đáp án B. Chọn lọc tự nhiên loại bỏ các kiểu hình kém thích nghi nên sẽ có vai trò gián tiếp trong việc làm tăng số lượng cá thể có kiểu hình thích nghi. 

A và C sai. Vì chọn lọc tự nhiên không hình thành, không tạo ra kiểu gen thích nghi. Chọn lọc tự nhiên chỉ có vai trò sàng lọc những kiểu hình và giữ lại các kiểu gen quy định kiểu hình thích nghi đã có sẵn trong quần thể. 

D sai. Vì chọn lọc tự nhiên không tạo ra alen mới. 

Câu 23: Đáp án C
Sự phân bố các cá thể cùng loài một cách đồng đều trong môi trường có 2 ý nghĩa là giảm cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể và tăng khả năng khai thác nguồn sống. Tuy nhiên xét về mặt sinh thái thì ý nghĩa của việc này chính là giảm cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể.

Khi các cá thể phân bố đồng đều thì hỗ trợ trong quần thể cũng giảm.
Câu 24: Đáp án B
A sai vì: Các chuỗi thức ăn khác nhau có số lượng mắt xích dinh dưỡng khác nhau. 

C sai vì: Trong một chuỗi thức ăn, mỗi bậc dinh dưỡng chỉ có 1 loài. 

D sai vì: Lưới thức ăn thay đổi trước các tác động của môi trường. 
Câu 25: Đáp án C
Có 4 phát biểu đúng, đó là I, II, III và IV. → Đáp án C. 

I đúng. Vì có 100 NST = 5n. 

II đúng. Vì 5n nếu sinh sản vô tính thì có thể sẽ trở thành loài mới. 

III đúng. Vì đa bội lẻ thường không có quả hoặc quả ít hạt. 

IV đúng. Vì thể đa bội thường có cơ quan sinh dưỡng lớn hơn thể lưỡng bội. 

V sai. Vì đa bội lẽ chỉ được phát sinh trong giảm phân chứ không được phát sinh trong nguyên phân. 
Câu 26: Đáp án B
Chỉ có phát biểu I đúng. → Đáp án B.

I đúng. Vì đột biến lặn ở dạng dị hợp thì không biểu hiện ra kiểu hình nên không bị chọn lọc tự nhiên loại bỏ. Do đó, CLTN không thể loại bỏ hoàn toàn alen đột biến lặn.

II sai. Vì đột biến ở tế bào xôma vẫn có thể được di truyền qua sinh sản vô tính nhờ quá trình phân bào nguyên phân của mô đột biến.

III sai. Vì đột biến trội ở dạng di hợp vẫn được biểu hiện thành kiểu hình.

IV sai. Vì sự biểu hiện của đột biến không phụ thuộc vào tác nhân đột biến mà chỉ phụ thuộc vào cơ chế phiên mã, dịch mã. 
Câu 27: Đáp án D
Cả 4 phát biểu trên đều đúng.

I đúng. Có 4 kiểu gen quy định cây thân cao, hoa đỏ (AABB, AABB, AaBB, AaBb).

-> Khi lai phân tích cho số sơ đồ lai tối đa = 4 × 1 = 4 sơ đồ lai.

II đúng. Số sơ đồ lai tối đa = 
[image: image15.wmf]4(41)
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= 10 sơ đồ lai.

III đúng. Cây thân cao, hoa đỏ tự thụ phấn cho tối đa 4 sơ đồ lai.

IV đúng. Cây thân cao, hoa trắng có 2 kiểu gen quy định (AAbb, Aabb).

-> Số sơ đồ lai tối đa = 4 × 2 = 8 sơ đồ lai.
Câu 28: Đáp án D
Cả 4 phát biểu trên đều đúng.

I đúng. 
[image: image16.wmf]ABAB
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 có tần số hoán vị 36% thì thu được F1 có 0,1024 
[image: image17.wmf]ab
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.
Dd × Dd -> F1 có 0,25DD : 0,5Dd : 0,25dd. 

-> Kiểu hình mang 3 tính trạng lặn 
[image: image18.wmf]ab
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dd = 0,1024 × 0,25 = 0,0256 = 2,56%.

II đúng. Kiểu hình mang 3 tính trạng trội (A-B-D-) = (0,5+4×0,0256) × 0,75 = 0,4518 = 45,18%.

III đúng. F1 có kiểu hình A-bbdd chiếm tỉ lệ = (0,25 – 0,1024) × 0,25 = 0,0369 = 3,69%.

IV đúng. Ở F1, loại kiểu hình mang 2 tính trạng trội = 0,5 – 5 × 0,0256 = 37,2%.
Câu 29: Đáp án C
Các phát biểu I, II, IV đúng. → Đáp án C

III sai. Vì nếu quần thể chỉ chịu tác động của yếu tố di – nhập gen thì sẽ làm thay đổi tần số alen một cách ngẫu nhiên, vô hướng. 
Câu 30: Đáp án B
Cả 4 phát biểu đều đúng. Đáp án B. 
Câu 31: Đáp án C
Có 3 phát biểu đúng, đó là I, III và IV. → Đáp án C. 

I đúng. Vì kiến ba khoang ăn rệp cây nên cả kiến ba khoang và loài cây ăn quả đều được lợi. 

II sai. Vì loài rận đã gián tiếp khai thác nhựa của cây ăn quả nên đây là sinh vật ăn sinh vật. 

III đúng. Vì kiến ba khoang ăn loài rận. 

IV đúng. Vì loài rận và rệp cây cùng nhau phối hợp để ăn nhựa cây. 
Câu 32: Đáp án C
Có 2 phát biểu, đó là I, IV. → Đáp án C

I đúng. Vì loài B là thức ăn duy nhất của các loài H, C nên nếu loài B bị loại bỏ thì hệ sinh thái còn lại các loài: A, E, F, D, T. 

II sai. Vì loài B là thức ăn của loài A nên khi loài B bị loại bỏ thì số lượng loài A cũng giảm

III sai. Vì loài E và B là thức ăn của loài A nên khi loài B bị loại bỏ, loài A sẽ chuyển sang dùng hoàn toàn loài E làm thức ăn nên số lượng loài E sẽ giảm. 

IV đúng. Loài D là thức ăn duy nhất của loài B nên khi loài B bị loại bỏ → Loài D tăng. 
Câu 33: Đáp án D
Cả 4 phát biểu đúng. → Đáp án D. 
	- Một loài có bộ NST 2n, trên mỗi cặp NST xét một gen có 2 alen thì số loại kiểu gen ở các đột biến lệch bội thể một của loài này là = 
[image: image19.wmf]1
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- Một loài có bộ NST 2n, trên mỗi cặp NST xét một gen có 2 alen thì số loại kiểu gen ở các đột biến lệch bội thể ba của loài này là = 
[image: image20.wmf]1
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- Mỗi gen một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn, xét n cặp gen phân li độc lập. Trong loài có các đột biến thể một thì số loại KG quy định KH trội về tất cả các tính trạng = 
[image: image21.wmf](
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; Số loại KG quy định KH trội về 1 tính trạng = n.(2n+1).

- Mỗi gen một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn, xét n cặp gen phân li độc lập. Trong loài có các đột biến thể ba thì số loại KG quy định KH trội về tất cả các tính trạng = 
[image: image22.wmf](
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; Số loại KG quy định KH trội về 1 tính trạng = 2n + n.(2n+1) = n.(2n+3).


- Số KG lệch bội thể một = 
[image: image23.wmf](
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= 4×2×27 = 216. 

- Số KG quy định KH có 4 tính trạng trội khi có thể một: 

+ Ở các thể lưỡng bội có số KG = 24 = 16. 

+ Ở các thể một có số KG = 
[image: image24.wmf](
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 = 4×1×8 = 32. 

→ Tổng số kiểu gen = 16 + 32 = 48. 

- Số KG quy định KH có 4 tính trạng trội khi có thể ba: 

+ Ở các thể lưỡng bội có số KG = 24 = 16. 

+ Ở các thể một có số KG = 
[image: image25.wmf](

)

(

)

3

1

4

32

C

´´

 = 4×3×8 = 96. 

→ Tổng số kiểu gen = 16 + 96 = 112. 

- Số KG quy định KH có 3 tính trạng trội khi có thể một: 

+ Ở các thể lưỡng bội có số KG = 
[image: image26.wmf](

)

3

3

4

2

C

´

 = 32. 

+ Ở các thể một có số KG = 
[image: image27.wmf](
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 = 4×(8+12) = 40. 

→ Tổng số kiểu gen = 32 + 80 = 112. 
Câu 34: Đáp án D
Có 3 phát biểu đúng, đó là II, III và IV. → Đáp án D. 

Trong loài luôn có 2 loại kiểu hình, đó là kiểu hình không đột biến và kiểu hình đột biến. 

Tổng số kiểu gen của loài này là 34 = 81 kiểu gen. 

I sai. Nếu cả 4 alen A, B, D, E đều là alen đột biến (đột biến trội) thì kiểu hình bình thường chỉ có 1 kiểu gen (aabbddee) nên số kiểu gen có trong các thể đột biến = 34 – 1 = 80. 

II đúng. Nếu A, b, d, e là các alen đột biến (có 1 alen đột biến là alen trội) thì thể đột biến về cả 4 gen có kiểu gen (A-bbddee) nên có số kiểu gen = 2. 

III đúng. Nếu A, B, d, e là các alen đột biến thì các thể đột biến về cả 4 gen (A-B-ddee) có số kiểu gen = 4. 

IV đúng. Nếu a, b, d, e là các alen đột biến thì các thể đột biến có số kiểu gen = 81 – 16 = 65. 

(có 24 = 16 kiểu gen không đột biến A-B-D-E-).
Câu 35: Đáp án D
Quy ước gen: AaB- quy định hoa đỏ; Aabb hoặc aaB- quy định hoa vàng; aabb quy định hoa trắng. I đúng. Vì cây hoa vàng có kí hiệu aaB- hoặc A-bb nên có số kiểu gen = 2+2 = 4. 

II đúng. Vì AaBb × AaBb thì ở đời con có: 

- Kiểu hình hoa đỏ có tỉ lệ = 
[image: image28.wmf]3/43/41/41/48
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- Kiểu hình hoa trắng có tỉ lệ = 
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→ Kiểu hình hoa vàng có tỉ lệ = 
[image: image30.wmf]816
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→ Tỉ lệ kiểu hình là 8:6:1. 

(Giải thích: Vì AABB bị chết ở giai đoạn phôi cho nên phải trừ 1/16). 

III đúng. Vì AaBb × aabb thì sẽ cho đời con có số cây hoa đỏ (AaBb) chiếm tỉ lệ 25%.

IV đúng. Vì AaBb × AaBb thì ở đời con có kiểu hình hoa vàng (A-bb + aaB-) có tỉ lệ = 6/15. Trong số các cây hoa vàng thì có 2 kiểu gen thuần chủng (AAbb và aaBB) có tỉ lệ = 2/15. 

→ Lấy ngẫu nhiên 1 cây hoa vàng ở F1 thì sẽ thu được số cây thuần chủng = 
[image: image31.wmf]261
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Câu 36: Đáp án A
Có 2 phát biểu đúng, đó là II, IV. → Đáp án A. 

- Ở F1, chân cao : chân thấp = (37,5% + 12,5% + 15,75% + 9,25%) : (3% + 22%) = 3 : 1. 

→ Chân cao là trội so với chân thấp. Quy ước: A – chân cao; a – chân thấp. 

- Lông đen : lông trắng = (37,5% + 15,75% + 3%) : (12,5% + 9,25% + 22%) = 9 : 7. 

→ Tính trạng di truyền theo quy luật tương tác bổ sung. 

Quy ước: B-D- quy định lông đen; B-dd; bbD-; bbdd quy định lông trắng. 

Ở F1, kiểu hình chân cao, lông đen (A-B-D-) biểu hiện chủ yếu ở giới XX. → Cả 2 tính trạng đều di truyền liên kết với giới tính, gen nằm trên X. 

Ở F1, kiểu hình con đực chân cao, lông đen (XABYD-) chiếm tỉ lệ = 15,75%. 

→ XABY = 15,75% : 0,75 = 21% = 0,21. → Giao tử XAB có tỉ lệ = 0,21 : 0,5 = 0,42. 

Giao tử XAB = 0,42 cho nên đây là giao tử liên kết. → Kiểu gen của P là XABYDd × XABXabDd. (I sai). 

→ Tần số hoán vị = 1 - 2×0,42 = 0,16 = 16%. (II đúng) 

- Kiểu gen của P là XABYDd × XABXabDd = (XABY × XABXab)(Dd × Dd). 

→ Số kiểu gen chân cao, lông đen F1 là: (4+1) × 2 = 10. (III sai) 

- Lấy ngẫu nhiên 1 con đực F1, xác suất thu được cá thể mang toàn gen trội = 
[image: image32.wmf],
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 = 0,105. (IV đúng). 
Câu 37: Đáp án D
Cả 4 phát biểu đúng. → Đáp án D. 

I đúng. Vì cây hoa trắng do các kiểu gen 0,4AaBb : 0,2Aabb : 0,2aaBb : 0,1aabb ở P sinh ra. 

P có 0,4AaBb thì F1 có aabb = 
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1

0,4.

4

1

40

æö

ç

=

÷

èø

.

P có 0,2Aabb thì F1 có aabb = 
[image: image34.wmf]11
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P có 0,2aaBb thì F1 có aabb = 
[image: image35.wmf]11
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P có 0,1aabb thì F1 có aabb = 0,1. 

→ Kiểu gen aabb ở F1 có tỉ lệ = 
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 = 22,5%.

II đúng. Vì cây hoa đỏ do các kiểu gen 0,1AABb : 0,4AaBb ở P sinh ra. 

P có 0,1AABb thì F2 có A-B- = 
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P có 0,4AaBb thì F2 có A-B- = 
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→ Kiểu hình hoa đỏ (A-B-) ở F2 có tỉ lệ = 
[image: image39.wmf]157
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III đúng. Vì cây hoa đỏ do các kiểu gen 0,1AABb : 0,4AaBb ở P sinh ra. 

P có 0,1AABb thì F3 có A-B- = 
[image: image40.wmf]99
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P có 0,4AaBb thì F3 có A-B- = 
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. F3 có kiểu gen AABB = 
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→ Kiểu hình hoa đỏ (A-B-) ở F3 có tỉ lệ = 
[image: image44.wmf]81117
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Kiểu gen AABB (hoa đỏ thuần chủng) = 
[image: image45.wmf]74977
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→ Ở F3, lấy ngẫu nhiên 1 cây hoa đỏ, xác suất thu được cây thuần chủng = 
[image: image46.wmf]77
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IV đúng. Vì kiểu hình hoa vàng (A-bb hoặc aaB-) do các kiểu gen 0,1AABb : 0,4AaBb : 0,2Aabb : 0,2aaBb sinh ra. 

- P có 0,1AABb thì đến F4 sẽ có A-bb = 
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- P có 0,4AaBb thì đến F4 sẽ có A-bb và aaB- = 
[image: image48.wmf]44
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- P có 0,2Aabb thì đến F4 sẽ có aaB- = 
[image: image49.wmf]4
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- P có 0,2aaBb thì đến F4 sẽ có aaB- = 
[image: image50.wmf]4
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→ Kiểu hình hoa vàng ở F4 có tỉ lệ = 
[image: image51.wmf]3511717587
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Câu 38: Đáp án C
Có 3 phát biểu đúng, đó là I, III và IV. → Đáp án C. 

- Cặp vợ chồng 1 và 2 không bị bệnh, sinh con gái số 5 bị bệnh. → Bệnh do gen lặn (a) nằm trên NST thường quy định; A không quy định bệnh → Kiểu gen (1), (2) là Aa; (5) là aa

Người số (8), (9) bình thường có bố (4) bị bệnh aa → Kiểu gen (8), (9) là Aa. 

Người số (10) bình thường có mẹ bị bệnh aa → Kiểu gen (10) là Aa. (III đúng) 

II sai. Có tối đa 7 người biết chắc chắn về kiểu gen: (1), (2), (8), (9), (10) là Aa. (4), (5) là aa. 

- I đúng. Người số 6 đến từ quần thể có tỷ lệ người bị bệnh là 1% → a = 0,1 → Xác suất người số 6 có kiểu gen dị hợp là = 
[image: image52.wmf]Aa
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- Người số 7 đến từ quần thể có 4% số người bị bệnh. → Cấu trúc di truyền của quần thể là 0,64AA : 0,32Aa : 0,04aa. 

→ Người số 7 có kiểu gen Aa với xác suất = 0,32/0,96 = 1/3. 

Người số 7 có kiểu gen AA với xác suất =2/3. 

- Ta có: (7) (1/3Aa : 2/3AA) x (8) Aa → (11) A- : 5/11AA; 6/11Aa

IV đúng. Vì người số 10 có kiểu gen Aa; người số 11 có xác suất kiểu gen 5/11AA; 6/11Aa

Do đó, cặp 10-11 sinh con bị bệnh với xác suất = 1/2 × 3/11 = 3/22. 

→ cặp 10-11 sinh con gái không bị bệnh với xác suất = 1/2 × 19/22 = 19/44
Câu 39: Đáp án C
Có 3 phát biểu đúng, đó là I, II, III. → Đáp án C. 

I đúng. Vì lông dài, màu trắng (A-/bb) có tỉ lệ = 12,5% = 1/4×1/2 → Hai cặp gen phân li độc lập. 

II đúng. Vì A-bb × aaB- mà thu được đời con có 25%aaB- thì chứng tỏ có 4 kiểu gen, 4 kiểu hình và P dị hợp 2 cặp gen. 

III đúng. Vì Dị hợp 2 cặp gen lai phân tích mà đời con có 6,25% aa/bb. 

→ Giao tử ab = 0,0625 → Tần số hoán vị = 2×0,0625 = 0,125 = 12,5%.

IV sai. Vì P nếu dị hợp 2 cặp gen thì ở đời con, A-B- = 50% + đồng hợp lặn. Nếu đồng hợp lặn = 0 thì A-B- =50%.
Câu 40: Đáp án D
Cả 4 phát biểu đúng. → Đáp án D. 

Quy ước gen: A-bb quy định hoa vàng; A-B- hoặc aaB- quy định hoa đỏ; aabb quy định hoa trắng. 

I đúng. Cây dị hợp về 2 cặp gen tự thụ phấn: AaBb × AaBb → F1 có tỉ lệ 12 cây hoa đỏ : 3 cây hoa vàng : 1 cây hoa trắng. → có 75% số cây hoa đỏ. 

II đúng. Vì nếu cây hoa đỏ có kiểu gen AABb thì khi lai với cây hoa vàng sẽ có đời con với tỉ lệ 1A-B-:1A-bb: có tỉ lệ kiểu hình 50% hoa đỏ : 50% hoa vàng. 

III đúng. Vì nếu 2 cây hoa đỏ có kiểu gen là AaBb × AABb thì đời con có tỉ lệ kiểu hình 3 cây hoa đỏ : 1 cây hoa vàng. 

IV đúng. Vì nếu 2 cây hoa vàng có kiểu gen là Aabb × Aabb thì sẽ thu được đời con có 75% cây hoa vàng : 25% cây hoa trắng. 
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